	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

NĂM HỌC 2016-2017

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(Đề thi có 02 trang)
	Môn thi      : 
         SINH HỌC 

Thời gian   :       150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi     :                    09/6/2016


Câu 1. (2,0 điểm).
 
Ở một loài thực vật, khi cho lai bố mẹ đều thuần chủng hoa đỏ, quả dài với hoa trắng, quả dài được F1 toàn hoa đỏ, quả dài. Cho F1 lai với một cây khác có kiểu hình hoa trắng, quả tròn thu được F2 có 4 loại kiểu hình với tỷ lệ: 1 hoa đỏ, quả tròn: 1 hoa đỏ, quả dài: 1 hoa trắng, quả tròn: 1 hoa trắng, quả dài. Biết rằng tính trạng quả tròn là trội hoàn toàn so với quả dài, mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến và cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi trong quá trình phát sinh giao tử.

  a. Biện luận xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên và kiểu gen của cơ thể đem lai với F1.

  b. Nếu cho cây có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn ở F2 tự thụ phấn thì ở thế hệ F3 thu được tỷ lệ kiểu hình như thế nào?

Câu 2. (2,0 điểm)
Loài đậu Hà Lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Một tế bào sinh dục đực sơ khai trải qua một số đợt nguyên phân tại vùng sinh sản, 50% số tế bào con trở thành tế bào sinh hạt phấn đã tạo ra số giao tử đực chứa 896 nhiễm sắc thể đơn.

  a. Tính số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai nói trên.

  b. Số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần cung cấp cho quá trình giảm phân là bao nhiêu?
   c. Số crômatit có trong tất cả các tế bào ở kỳ giữa của giảm phân II là bao nhiêu?
Câu 3. (2,0 điểm).
Một gen B có khối lượng 2253.103 đvC, có số nuclêôtit loại Ađenin chiếm 10% số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 151 nuclêôtit loại Ađenin và mạch 2 có 1200 nuclêôtit loại Xitonin. Gen B bị đột biến thành gen b có số liên kết hiđrô giảm đi 2 liên kết so với gen ban đầu. Khi gen đột biến phiên mã một số lần môi trường nội bào đã cung cấp 900 ribonuclêôtit loại Uraxin. (Biết rằng đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nu).

  a. Tìm số lượng từng loại nuclêôtit của gen B.

  b. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen đột biến là bao nhiêu?

  c. Tính số ribonuclêôtit từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình phiên mã nói trên.


Câu 4. (1,0 điểm).
Nêu các loại biến dị không làm thay đổi cấu trúc và vật chất di truyền. Phân biệt các loại biến dị đó? (khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa).

Câu 5. (1,0 điểm). 
  a.  Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh trong di truyền học người.

  b. Người ta tiến hành nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng như thế nào để đạt được ý nghĩa nêu trên?
Câu 6. (2,0 điểm)
  a. Trong các nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nhân tố nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự sống của sinh vật? Giải thích.

  b. Quần thể sinh vật là gì? Trình bày ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi trong quần thể.
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